
 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH THÂN MỀM  ( 3 TIẾT) 

( BÀI 18,19, 21) 

CHỦ ĐỀ NGÀNH THÂN MỀM – MỘT SỐ THÂN MỀM KHÁC (TIẾT 2) 

Tài liệu học tập SGK trang 65→67 

 

NỘI DUNG BÀI HỌC 

A.Mục tiêu bài học: 

-Nhận dạng tên của loài động vật trong ngành thân mềm. 

-Nêu được đặc điểm thích nghi với lối sống của một số đại diện thân mềm khác. 

-Giải thích được đặc điểm cấu tạo của một số thân mềm thích nghi với tập tập di 

chuyển nhanh, bò chập chạp, vùi lấp.. 

-Ứng dụng nuôi trồng một số loài thuộc ngành thân mềm phục vụ đời sống con 

người. 

B. Nội dung bài học. 

Hoạt động 1: MỘT SỐ ĐẠI DIỆN  

Tài liệu học tập SGK trang 65, tranh 19.1- 19.5 

I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN. 

Học sinh đọc thông tin trong SGK trang 65, quan sát hình 19.1-19.5 thực hiện các yêu 

cầu sau: 

 
 



 
 

Câu 1:Kể tên một số đại diện thân mềm có ở địa phương em. 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Câu 2: Quan sát hình 19.1 và 19.5  hoàn thành bảng sau: (sát hình và đọc chú thích 

dưới từng hình, và gợi ý trong bảng hoàn thành) 
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Câu 3:  Nhận xét gì về tính đa dạng thân mềm? ( dựa vào kết quả bảng trên) 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



Câu 4: Thân mềm địa phương em có đa dạng không?   

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

➔Kết luận 

Sự đa dạng của ngành Thân mềm được biểu hiện ở: 

- Thân mềm có số  lượng loài lớn (Trai, ốc sên, mực, bạch tuộc, ốc vặn …) 

- Sống ở các môi trường khác nhau: Ở cạn, nước ngọt, nước mặn. 

- Có lối sống khác nhau: Vùi lấp, bò chậm chạp và di chuyển tốc độ cao ( bơi). 

Hoạt động 2: MỘT SỐ TẬP TÍNH THÂN MỀM. 

       Tài liệu học tập SGK trang 66-67 

II.  MỘT SỐ TẬP TÍNH THÂN MỀM. 

Học sinh đọc thông tin trong SGK trang 66-67, quan sát hình 19.6-19.7 thực hiện các 

yêu cầu sau: 

 

 
Câu 5: Vì sao thân mềm có tập tính đa dạng? (dựa vào thông tin SGV trang 65) 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  



1. Tập tính của Ốc sên.  

Câu 6: Nêu tập tính ốc sên? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Câu 7: Ốc sên tự vệ bằng cách nào? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

Câu 8: Ý nghĩa ốc sên đào hang đẻ trứng. 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

➔Kết luận: 

-Đào hang đẻ trứng 

-Tự vệ bằng cách thu mình trong lớp vỏ. 
 

2. Tập tính của mực. 

Câu 9: Mực săn mồi như thế nào trong 2 cách: đuổi bắt mồi và rình mồi tại chỗ 

(đợi mồi đến để bắt)  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Câu 7:  Mực phun chất lỏng màu đen để săn mồi hay tự vệ? Hỏa mù mực che mắt 

động vật khác nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để trốn chạy không?  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

➔Kết luận: 

-Rình mồi 

-Tự vệ bằng phun hỏa mù bơi nhanh trốn kẻ thù. 

HOẠT ĐỘNG 3. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC.  

TRẮC NGHIỆM-CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. 

Câu 1: Ngành Thân mềm có bao nhiêu loài 

a. 700 loài 

b. 7000 loài 

c. 70000 loài 

d. 700000 loài 



Câu 2: Thân mềm nào gây hại cho con người 

a. Sò 

b. Mực 

c. Ốc vặn 

d. Ốc sên 

Câu 3: Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể 

a. Sò 

b. Ốc sên 

c. Bạch tuộc 

d. Ốc vặn 

Câu 4: Mực tự vệ bằng cách nào 

a. Co cơ thể vào trong vỏ cứng 

b. Tung hỏa mù để trốn chạy 

c. Dùng tua miệng để tấn công kẻ thù 

d. Tiết chất nhờn làm kẻ thù không bắt được 

Câu 5: Thân mềm nào bảo vệ con trong khoang áo cơ thể mẹ. 

a. Ốc sên 

b. Ốc vặn 

c. Mực 

d. Bạch tuộc 

Câu 6: Động vật thân mềm nào sống đục ruỗng vỏ tàu thuyền 

a. Con hà 

b. Con sò 

c. Con mực 



d. Con ốc sên 

Câu 7: Thân mềm có tập tính phong phú là do 

a. Có cơ quan di chuyển 

b. Cơ thể được bảo vệ bằng vỏ cứng 

c. Hệ thần kinh phát triển 

d. Có giác quan 

Câu 8: Loài nào có tập tính đào lỗ đẻ trứng 

a. Ốc vặn 

b. Ốc sên 

c. Sò 

d. Mực 

Câu 9: Ở thân mềm, hạch thần kinh phát triển nhất là 

a. Hạch lưng 

b. Hạch bụng 

c. Hạch não 

d. Hạch hầu 

Câu 10: Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể 

a. Sò 

b. Ốc sên 

c. Bạch tuộc 

d. Ốc vặn 

Lưu ý :Tự học bài trả lời được các câu hỏi,bài tập,chep bài đầy đủ. 

Có thắc mắc gì các em có thể liên hệ trực tiếp GV 0902035554.  

 

 


